Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM




PHIẾU ĐĂNG KÝ
Khoa CNHH & TP – Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
               SỬ DỤNG THIẾT BỊ XƯỞNG CÔNG NGHỆ TP……
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên sinh viên: …………………………………………… MSSV: ………………… Lớp: ……………………………………

Mục đích sử dụng thiết bị : ……………………………………………………………………………………………………….

Tên đề tài: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………Họ và tên GVHD: ……………………………………………...  

Thời gian thực hiện: …………………………………………………………………………………………………………………...

Danh mục các thiết bị xưởng công nghệ:
	STT
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đăng ký
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Đăng ký
	Ghi chú

	1. 
	Bể điều nhiệt lạnh
	1
	
	Tủ trữ đông Labtech
	1
	
	

	2. 
	Bếp gas đôi
	2
	
	Thiết bị đồng hoá APV1000
	1
	
	

	3. 
	Bếp gas mini
	1
	
	Thiết bị sấy đối lưu BINDER
	1
	
	

	4. 
	Bồn lên men
	1
	
	Thiết bị sấy phun Buchi
	1
	
	

	5. 
	Cân phân tích 2 số
	1
	
	Thiết bị sấy thăng hoa
(đông khô)
	1
	
	

	6. 
	Cân phân tích 4 số
	1
	
	Tủ bảo quản hóa chất
	1
	
	

	7. 
	Cân thường
	1
	
	
	
	
	

	8. 
	Lò nướng bánh 1 tầng
	1
	
	
	
	
	

	9. 
	Máy bấm xúc xích
	1
	
	
	
	
	

	10. 
	Máy cắt thịt FATOSA
	1
	
	
	
	
	

	11. 
	Máy cô quay
	1
	
	
	
	
	

	12. 
	Máy đánh trứng
	2
	
	
	
	
	

	13. 
	Máy đo độ nhớt
	1
	
	
	
	
	

	14. 
	Máy đo pH cầm tay
	1
	
	
	
	
	

	15. 
	Máy đóng nút chai
	1
	
	
	
	
	

	16. 
	Máy ép thuỷ lực
	1
	
	
	
	
	

	17. 
	Máy ép trái cây
	2
	
	
	
	
	

	18. 
	Máy ghép mí chân không
	1
	
	
	
	
	

	19. 
	Máy ghép nắp hộp
	1
	
	
	
	
	

	20. 
	Máy ly tâm lắng Hettich
	1
	
	
	
	
	

	21. 
	Máy nghiền thô IKA
	1
	
	
	
	
	

	22. 
	Máy tạo khuôn FATOSA
	1
	
	
	
	
	

	23. 
	Máy trộn bột
	1
	
	
	
	
	

	24. 
	Máy xay sinh tố
	2
	
	
	
	
	


	25. 
	Máy xay thịt FATOSA
	1
	
	
	
	
	

	26. 
	Nồi hấp (Autoclave)
	1
	
	
	
	
	

	27. 
	Nồi hấp điện Fuso
	1
	
	
	
	
	

	28. 
	Tủ lạnh Hitachi
	2
	
	
	
	
	

	29. 
	Tủ sấy chân không
	1
	
	
	
	
	

	30. 
	Tủ sấy MEMMERT
	1
	
	
	
	
	


       Ghi chú: 
- Chỉ đăng ký vào những thiết bị sử dụng thực tế. Có thể đăng ký thêm khi cần sử dụng thiết bị nào khác.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời cam đoan của SV: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xác nhận của GVHD


Chữ ký Cán bộ phụ trách PTN


Chữ ký người đăng ký
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    PHIẾU ĐĂNG KÝ
Khoa CNHH & TP – Bộ môn Công nghệ Thực phẩm
                SỬ DỤNG DỤNG CỤ XƯỞNG CÔNG NGHỆ TP……
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Họ và tên sinh viên: …………………………………………… MSSV: ………………… Lớp: ……………………………………

Mục đích sử dụng thiết bị: ……………………………………………………………………………………………………….

Tên đề tài: ……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………Họ và tên GVHD: ………………………………………………...
Thời gian thực hiện:……………………………………………………………………………………………………………………

Danh mục các dụng cụ xưởng công nghệ:
	STT
	Tên dụng cụ
	Loại
	Số lượng
	Đăng ký

	1
	Chén
	
	30
	

	2
	Dĩa
	Nhỏ
	7
	

	
	
	Trung
	8
	

	
	
	Lớn
	10
	

	3
	Nồi
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	4
	Tô lớn
	
	10
	

	5
	Thau nhựa
	Duy Tân
	19
	

	6
	Rổ nhựa
	Duy Tân
	17
	

	7
	Vá lỗ các loại
	
	6
	

	8
	Mài dao
	
	1
	

	9
	Chảo
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10
	Vợt hủ tiếu
	
	1
	

	11
	Đồ gắp đá
	
	2
	

	12
	Dao bào inox
	
	1
	

	13
	Dụng cụ bào 
	
	1
	

	14
	Cây đánh bột
	
	1
	

	15
	Dụng cụ đánh vẩy cá
	
	1
	

	16
	Đồ khui đa năng inox
	
	1
	

	17
	Xửng nhôm
	34
	2
	

	18
	Ca lường nhựa
	
	
	

	19
	Bộ cối chày sứ
	
	1
	

	20
	Đồ khui rượu
	
	1
	

	21
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lời cam đoan của SV: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Xác nhận của GVHD


      Chữ ký Cán bộ phụ trách PTN


Chữ ký người đăng ký

